BÀI TẬP CỦNG CỐ TUẦN 8
Câu 1: Cặp câu thơ lục bát mỗi dòng có mấy tiếng?
a.1 dòng 6 tiếng , 1 dòng 8 tiếng luân phiên.
b.1 dòng 5 tiếng , 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
c.1 dòng  4 tiếng , 1 dòng 6 tiếng luân phiên.
d.1 dòng 6 tiếng , 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
Câu 2: Tiếng bằng là tiếng:
a. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là B.
b. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là T.
c. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B.
d. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu T.
Câu 3: Tiếng trắc là tiếng:
a. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là B.
b. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu  là T.
c. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B.
d. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu T.
Câu 4: Ý kiến nào sau đây đúng với thể thơ lục bát:
a. Tiếng thứ 6 của dòng lục hiệp vần với tiếng thứ 6 của dòng bát.
b. Tiếng thứ 8 của dòng bát hiệp vần với tiếng thứ 6 của dòng tiếp theo.
c. Cả hai 
Câu 5: Luật bằng, trắc trong thơ lục bát là:
a. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, T, B, B).
b. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, T, B, T).
c. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (T, T, B, B).
d. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, B, T, T).
Câu 6: Cách ngắt nhịp phổ biến trong thơ lục bát là:
a. Chủ yếu là nhịp chẵn: nhịp 2/2/2, 2/4, 4/2, 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2.
b. Chủ yếu là nhịp lẻ 3/3, 3/1/2/2.
c. Cả hai đáp án trên đều đúng.
d. Cả hai đáp án trên đều sai.
Câu 7: Phố nào không được nhắc đến trong bài ca dao 1 của văn bản “Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương”
a. Phố Hàng Gai
b. Phố Hàng Thiếc
c. Phố Hàng Vải
d. Phố Hàng Da
Câu 8: Nhân vật và địa danh lịch sử được nhắc đến trong bài ca dao số 2 là:
a. Ngô Quyền, sông Bạch Đằng
b. Trần Hưng Đạo, sông Bạch Đằng
c. Nguyễn Huệ, Gò Đống Đa
d. Lê Lợi, sông Bạch Đằng
Câu 9: Phép tu từ được sử dụng trong bài ca dao 3 và bài ca dao 4 là:
a. So sánh
b. Điệp ngữ
c. Nhân hóa
d. Ẩn dụ
Câu 10: Địa danh nào được nhắc đến trong khổ 1 của văn bản “Việt Nam quê hương ta” trích Bài thơ Bắc Hải của tác giả Nguyễn Đình Thi
a. Trường Sơn
b. Hoàng Liên Sơn
c. Ngũ Hành Sơn
d. Thất Sơn
Câu 11: Phẩm chất nào của người Việt Nam được thể hiện trong khổ thơ 4 của văn bản “Việt Nam quê hương ta” trích Bài thơ Bắc Hải của tác giả Nguyễn Đình Thi
a. Hiền lành
b. Yêu hòa bình
c. Thủy chung
d. Tất cả phẩm chất trên
Câu 12: Dòng thơ nào trong văn bản “Việt Nam quê hương ta” trích Bài thơ Bắc Hải, tác giả Nguyễn Đình Thi thể hiện lòng yêu hòa bình của người Việt Nam ta:
a. Đất nghèo nuôi những anh hùng
b. Yêu ai yêu trọn tấm tình thủy chung
c. Chìm trong máu lửa lại vung đứng lên
d. Súng gươm vút bỏ lại hiền như xưa
Câu 13: Câu thơ “Đất nghèo nuôi những anh hùng
                        Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên”
Thể hiện truyền thống gì của người Việt?
a. Thông minh
b. Yêu nước
c. Chăm chỉ
d. Cần kiệm
Câu 14: Câu thơ “Tay người như có phép tiên
                           Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ.”
Sử dụng phép tu từ gì?
a. Ẩn dụ
b. Điệp ngữ
c. Hoán dụ
d. So sánh
Câu 15: Tình cảm mà tác dân gian, tác giả Nguyễn Đình Thi gửi gắm qua văn bản “Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương” và “Việt Nam quê hương ta” là:
a. Tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp con người Việt Nam
b. Yêu quý, trân trọng cảnh sắc quê hương, truyền thống văn hóa dân tộc
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai 


Bài  2: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về bài ca dao số 2 trong Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương
[bookmark: _GoBack]Bài 3: Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về đoạn thơ sau trong văn bản Việt Nam quê hương ta trích “Bài thơ Bắc Hải” của tác giả Nguyễn Đình Thi
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa 


